
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Tốc độ xích

7.7 m/s2.9 kg

Trọng lượng

(chỉ máy) (không tải)

DUC357
Máy Cưa Xích Dùng Pin

350 mm (14")

Lượng công việc

100lần cắt

Khoảng

Gỗ tuyết tùng vuông 100x100mm
Trọng lượng trên lưỡi dao: 80N
Lam / Xích: 300mm / 90PX
Pin: BL1860B trong một lần sạc đầy pin



Phụ kiện : 

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

DC18RC

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

DC18SD

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Thời gian sạc

Phụ kiện

Chiều dài lam Mã số Số mắc xích Độ dày
rãnh lam Bước Mã số Bước/ Số răng Mã số

Mã số Mã số Mã số

2pcs.Bộ giá đỡ 12pcs.

*191G15-1
1.1mm/ .043'' 90PX

191H01-8
4.5mm

**191G23-2
1.3mm/ .050'' 91PX

191H10-7
4.0mm

*191G16-9
1.1mm/ .043'' 90PX

191H02-6
4.5mm

**191G24-0
1.3mm/ .050'' 91PX

191H11-5
4.0mm

*191G17-7 1.1mm/ .043'' 90PX
191H03-4

4.5mm

**191G25-8
1.3mm/ .050'' 91PX

191H12-3
4.0mm

Nhông xích
Mã số
vỏ lamKiểu dao cắt

Lam/ Xích/ Vỏ lam/ Dũa tròn/ Nhông xích

Lam Xích

Đường kính
dũa

*Lam bánh xe (Micro-Lite)
**Lam bánh xe

Nhông xích

Giá đỡ

D-67371

D-67359

D-67371

D-67359

D-67371

D-67359

D-70954

D-70954

D-70954

D-70948

D-70948

D-70948

D-67387

D-67365

D-67387

D-67365

D-67387 

D-67365

Dũa tròn

Thích hợp Không thích hợp

*Máy có thiết kế mô men xoắn cao thích hợp hơn cho việc cắt dùng lực mạnh.

Dũa tròn có giá đỡ

Vỏ lamXíchLam

A4-092022-1

Phụ kiện kèm theo

413G23-5

413G21-9

3/8'' / 6

56

46

52

(Số lượng có hạn) (Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

*165245-8

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

**165200-0

*165246-6

**165201-8

**165202-6/442040661

196740-7/531291646

196211-4/531492646

196741-5

196207-5

196742-3/531291656

196208-3/531492656

30cm/12''

35cm/14''

40cm/16''

3/8''

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039

DUC353 1100

18Vx2

350

350

250

400

O

O

O

O*

O O

O3.30-20m/s
0-1200v/p

DUC406 1200 3.70-20m/s
0-1200v/p

Lam 350mm (191G16-9), vỏ lam 
(413G23-5), xích 90PX 
(191H02-6).

Hãm Bằng Điện

Phanh xích

350 mm (14")DUC357Z

DUC357Z: Không kèm pin, sạc

Chiều dài lam
Lưỡi cưa xích

Bề dày mặt xích
Tốc độ xích

Bình cấp dầu
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

350 mm (14")
Bước răng: 9.5 mm (3/8 ")
Bề dày mắt xích: 1.1mm/90PX
0 - 7.7 m/s (0 - 460 m/phút) 
(0 - 1,520 FPM)
150 mL
không Lam
: 428 x 214 x 234 mm
4.2 kg(BL1830B) - 4.4 kg(BL1860B)

Máy Cưa Xích Dùng Pin

Hiệu quả hoạt 
động cao

Cắt mạnh mẽ với mô-men xoắn cao
Điều chỉnh xích không 
cần dụng cụ

cho phép nạp dầu xích dễ dàng.

Cửa sổ hiện mức 
dầu xích

Nắp bình dầu lớn

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Cơ chế điều tốc
cung cấp lực mô-men 
xoắn cao.

199063-2
(có đóng gói)

221464-7
(khôngđóng gói)

Máy

Thông số Công suất
(W)

Lam
kèm theo

(mm)
Nguồn Tốc độ xích Trọng lượng

(kg)
Cành

300mm
Cành

200mm
Cành

100mm

DUC254 570

X

O

O

1.90-24m/s
0-1440v/p

DUC357 610

X

OO

O

2.90-7.7m/s
0-460v/p

BẢNG SO SÁNH

18V

Phù Hợp Với
Công Việc DIY


